	Phụ lục XI

	BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022
 NGUỒN VỐN XỒ SỐ KIẾN THIẾT

	(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)

	 
	ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án 
	ĐĐXD
	Tiến độ thực hiện
	Tổng mức vốn đầu tư
	Kế hoạch 2022
	Chủ đầu tư

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	Tổng số 
	 
	 
	
	446.500
	-

	A
	Thực hiện dự án 
	 
	 
	
	208.298
	-

	I
	Y tế, dân số và gia đình
	 
	 
	
	55.398
	-

	I.1
	Dự án chuyển tiếp sang năm 2022
	 
	 
	
	55.398
	 

	1
	Trạm Y tế xã Phú Lâm - huyện Tân Phú
	TP
	2020-2022
	8.373
	2.500
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	2
	Dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai
	BH
	Tối đa 3 năm
	28.271
	4.898
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	3
	Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Nai (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	BH
	Tối đa 3 năm
	30.648
	6.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	4
	Trạm Y tế xã Phước An - huyện Nhơn Trạch
	NT
	Tối đa 3 năm
	9.257
	5.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	5
	Trạm Y tế phường Thống Nhất - TP. Biên Hòa
	BH
	2021-2023
	6.478
	5.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	6
	Trạm Y tế phường Bình Đa - TP. Biên Hòa
	BH
	Tối đa 3 năm
	7.391
	5.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	7
	Xây mới Khối 2 tầng Trung tâm Y tế huyện Long Thành 
	LT
	2021-2023
	11.643
	7.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	8
	Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ
	CM
	Tối đa 5 năm
	77.496
	20.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	II
	Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp
	 
	 
	
	77.300
	-

	II.1
	Dự án chuyển tiếp sang năm 2022
	 
	 
	
	6.300
	-

	1
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện và hệ thống phòng cháy chữa cháy Trường Cao đẳng Công nghệ cao (NST 100%)
	LT
	Tối đa 3 năm
	12.995
	4.000
	Trường Cao đẳng công nghệ cao Đồng Nai

	2
	Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống điện cho Trường Đại học Đồng Nai - cở sở III tại thành phố Biên Hòa
	BH
	Tối đa 3 năm
	11.130
	2.300
	Trường Đại học Đồng Nai

	II.2
	Khởi công mới năm 2022
	 
	 
	
	71.000
	 

	1
	Dự án cải tạo, làm mới một số hạng mục Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai (cơ sở 2)
	NT
	2022-2024
	14.900
	8.000
	Trường Cao đẳng công nghệ cao Đồng Nai 

	2
	Dự án đầu tư xây dựng mới khối lớp học 03 tầng của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai
	LT
	2022-2024
	14.983
	8.000
	Trường Cao đẳng công nghệ cao Đồng Nai 

	3
	Dự án đầu tư xây dựng mới Hội trường biểu diễn kết hợp khối 08 phòng lớp học đạt tiêu chuẩn - Trường Trung cấp Nghệ thuật Đồng Nai (thay thế cho dự án sửa chữa, cải tạo ký túc xá (cũ) thành 08 phòng lớp học đạt tiêu chuẩn, làm mới sân, đường, điện tổng thể Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Đồng Nai)
	BH
	2022-2024
	36.360
	15.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	4
	Dự án cải tạo, nâng cấp hoàn chỉnh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh đạt chuẩn quốc gia
	TB
	2022-2025
	152.062
	40.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	III
	Văn hóa
	 
	 
	
	21.600
	-

	III.1
	Dự án chuyển tiếp sang năm 2022
	 
	 
	
	21.600
	 

	1
	Dự án mở rộng, tu bổ tôn tạo di tích Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh
	BH
	2018-2022
	146.000
	6.600
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	2
	Làng Văn hóa Đồng bào Chơro xã Bảo Vinh
	LK
	2019-2022
	73.000
	10.000
	UBND thành phố Long Khánh

	3
	Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai
	BH
	2021-2023
	14.940
	5.000
	Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai

	IV
	Giao thông
	 
	 
	
	30.000
	-

	IV.1
	Dự án chuyển tiếp sang năm 2022
	 
	 
	
	30.000
	-

	1
	Dự án đầu tư đoạn 1, 2 tuyến đường Cao Cang, huyện Định Quán (kể cả bổi thương do huyện Định Quán thực hiện)
	ĐQ
	Tối đa 5 năm
	297.932
	30.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	V
	Quốc phòng
	 
	 
	
	14.000
	 

	V.1
	Dự án chuyển tiếp sang năm 2022
	 
	 
	
	14.000
	 

	1
	Dự án trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Định Quán
	ĐQ
	Tối đa 5 năm
	91.092
	14.000
	UBND huyện Định Quán

	VI
	Bố trí vốn thanh toán sau quyết toán đối với các dự án thuộc ngành giáo dục, đào tạo; y tế; văn hóa xã hội (kể các các dự án thuộc giai đoạn 2016 - 2020)
	 
	 
	
	10.000
	-

	B
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	770.952
	3.460
	 

	1
	Sửa chữa, cải tạo Trung tâm Y tế huyện Định Quán
	ĐQ
	2022-2024
	10.790
	20
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	2
	Sửa chữa cải tạo sân vận động tỉnh
	BH
	Tối đa 3 năm
	11.769
	30
	Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao

	3
	Xây dựng nhà ở và hạ tầng khu đồng bào dân tộc xã Phú Bình
	TP
	Tối đa 3 năm
	15.000
	30
	UBND huyện Tân Phú

	4
	Di dời, bố trí ổn định dân cư khu vực Đồng 4, ấp 5, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu 
	VC
	 
	149.274
	30
	UBND huyện Vĩnh Cửu

	5
	Dự án đầu tư trang thiết bị kiểm soát, khống chế thiết bị bay không người lái trong đảm bảo an ninh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	TB
	Tối đa 3 năm
	25.930
	100
	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

	6
	Dự án tuyến đường kết nối vào Cảng Phước An (đoạn từ nút  giao với tuyến đường 319 đến nút giao với tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành), huyện Nhơn Trạch
	NT
	Tối đa 4 năm
	355.998
	1.800
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	7
	Xây dựng mới Trường THPT Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch
	NT
	Tối đa 4 năm
	170.514
	20
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	8
	Dự án đầu tư trường học tiên tiến hiện đại giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	 
	Tối đa 4 năm
	636.009
	1.000
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	9
	Dự án sửa chữa, cải tạo một số công trình Trường Đại học Đồng Nai - cơ sở 1
	BH
	Tối đa 3 năm
	9.112
	20
	Trường Đại học Đồng Nai

	10
	Dự án nâng cấp, sửa chữa hệ thống sân đường, hàng rào, mương thoát nước, vỉa hè Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai 
	BH
	Tối đa 3 năm
	13.380
	50
	Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai

	11
	Trạm Y tế xã Bình Hòa - huyện Vĩnh Cửu
	VC
	Tối đa 3 năm
	9.630
	300
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	12
	Trạm Y tế xã Phú Trung - huyện Tân Phú
	TP
	Tối đa 3 năm
	14.687
	20
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	13
	Trạm Y tế xã An Hòa - TP. Biên Hòa
	BH
	Tối đa 3 năm
	9.688
	20
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	14
	Trạm Y tế xã Phước Tân - TP. Biên Hòa
	BH
	Tối đa 3 năm
	9.291
	20
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	C
	Kế hoạch năm 2022 còn lại (chưa phân bổ chi tiết)
	 
	 
	
	234.742
	-

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


